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T.T. Ba / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 33, Số 4 (2017) 64-73
73
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Sự phù hợp của AIS và hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp - Phân tích đa nhóm với mô hình SEM

Trần Thứ Ba*
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, 
Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhận ngày 27 tháng 7 năm 2017 
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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mô hình đánh giá sự ảnh hưởng và mức độ đóng góp của các yếu tố nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin trong sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information System - AIS). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm với 398 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam1 trên hai nhóm doanh nghiệp (nhóm doanh nghiệp nhỏ, nhóm doanh nghiệp vừa và lớn) cho thấy các nhân tố nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin có ảnh hưởng và đóng góp tích cực vào sự phù hợp của AIS. Đồng thời, sự phù hợp của AIS tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện sự khác biệt lớn giữa hai nhóm doanh nghiệp về mức độ phù hợp của AIS và sự ảnh hưởng của AIS đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý về định hướng xây dựng và phát triển AIS có khả năng xử lý và đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động kinh doanh, hệ thống thông tin kế toán, mô hình đánh giá, nhân tố ảnh hưởng, SEM.
1. Giới thiệu (1
Ngày nay sự phát triển của công nghệ thông tin đã góp phần cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin cậy và nhanh chóng, giúp các nhà quản lý doanh nghiệp xử lý các công việc nhanh chóng và hiệu quả. Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống quản lý, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. AIS cung cấp thông tin kế toán, tài chính cho nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp, hội đồng quản trị và những người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để họ đưa ra quyết định phù hợp. Chính vì vậy, AIS là một nhân tố không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Nghiên cứu này chỉ ra mức độ phù hợp của AIS phụ thuộc vào năng lực cung cấp thông tin của AIS và các nhu cầu thông tin đối với AIS. AIS càng phù hợp sẽ giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng hiệu quả. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Theo lý thuyết xử lý thông tin (Galbraith, 1973), khả năng xử lý thông tin phù hợp với các nhu cầu thông tin của tổ chức sẽ tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Do vậy, hiệu quả của khả năng xử lý thông tin được đánh giá phụ thuộc vào nhu cầu thông tin của tổ chức. Khi các doanh nghiệp có khả năng xử lý thông tin có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin thì sự phù hợp này sẽ có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của tổ chức [2]. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với đề xuất của Van de Ven và Drazin (1984), khi các tác giả cho rằng hiệu quả hoạt động của tổ chức là sự phù hợp giữa hai hay nhiều yếu tố. Ismail và King (2005) đã chú trọng vào sự phù hợp giữa các yêu cầu thông tin kế toán và khả năng xử lý của hệ thống thông tin dựa trên máy tính để tạo ra thông tin của hệ thống thông tin kế toán [1]. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước, tác giả xác định hướng phát triển nghiên cứu của mô hình và đề xuất mô hình nghiên cứu dựa trên nghiên cứu của Ismail và King (2005). Nghiên cứu của Ismail và King (2005) dựa trên 4 biến: Với hai biến trung gian là các nhu cầu thông tin kế toán đối với hệ thống thông tin kế toán và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán; một biến độc lập là sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán; một biến phụ thuộc là hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, Ismail và King (2005) đã sử dụng các phương pháp phân tích chủ yếu là thống kê mô tả, Anova, Cluster. Chính vì vậy, việc phân tích và đánh giá còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này sẽ xây dựng và phân tích bằng mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modeling - SEM) với nhân tố đa hướng để đánh giá sự phù hợp trong AIS đối với các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nước ta. Để khẳng định và đánh giá các nhân tố trong sự phù hợp của AIS cũng như tác động của sự phù hợp trong AIS đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống thông tin kế toán và kế toán kiểm toán. Mục đích của cuộc phỏng vấn nhằm xem xét khả năng hợp lý của việc vận dụng mô hình của Ismail và King (2005) vào môi trường doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sơ bộ này là cơ sở để thiết kế và điều chỉnh bảng hỏi cho nghiên cứu chính thức.

Hơn nữa, các nhu cầu về thông tin kế toán đối với AIS thì không có mối quan hệ trực tiếp với hiệu quả hoạt động. Đồng thời, không có mối quan hệ trực tiếp giữa khả năng đáp ứng thông tin của AIS với hiệu quả hoạt động. Bất kỳ mối quan hệ nào giữa các nhu cầu thông tin kế toán hoặc khả năng đáp ứng của AIS đến hiệu quả hoạt động đều thông qua sự phù hợp trong AIS [1]. Sự phù hợp trong AIS ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau (Hình 1):
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất.
Nguồn: Tác giả đề xuất

Mô hình nghiên cứu gồm 4 nhân tố: Nhu cầu thông tin đối với AIS (AIS requirements - IR), Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS (AIS capacity - IC), Sự phù hợp trong AIS (AIS alignment - AL), Hiệu quả hoạt động kinh doanh (Performance - P).

Nghiên cứu của một số tác giả trước như Ismail và King (2005), Nguyễn Thị Tố Quyên (2015)... chưa đề cập đến việc đo lường mối quan hệ giữa hai nhân tố IR và IC [1, 14]. Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện phân tích đa nhóm với mô hình SEM nhằm đánh giá và so sánh mức độ ảnh hưởng của sự phù hợp trong AIS đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các nhóm doanh nghiệp khác nhau.
Giả thuyết nghiên cứu

H1: Nhân tố nhu cầu thông tin đối với AIS (IR) và nhân tố khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS (IC) có ảnh hưởng và đóng góp tích cực trong sự phù hợp của AIS.

H2: Sự phù hợp của AIS ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

H3: Nhu cầu thông tin từ AIS có ảnh hưởng tích cực đến khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS.

Hơn nữa, nghiên cứu cũng thực hiện đo lường và đánh giá mức độ phù hợp của AIS bởi các phép phân tích tương quan, hồi quy đơn giữa hai thành phần IR và IC theo từng nhóm doanh nghiệp với phương trình tổng quát như sau:


[image: image1.wmf]01

IR + e

IC

aa

=+´


(1)

Với e là sai số.

3. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu định tính được tiến hành khảo sát và tham khảo ý kiến của một số chuyên gia là các nhà quản lý tại các doanh nghiệp và giảng viên giảng dạy về AIS tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nhận diện và xác định các nhân tố ảnh hưởng trong sự phù hợp của AIS đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời kết hợp với nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu trước có liên quan [1, 14
]. Sau nhiều lần hiệu chỉnh, bảng câu hỏi cuối cùng đã được xây dựng hoàn chỉnh với 42 câu hỏi và đưa vào khảo sát định lượng tại các lớp học kế toán trưởng, thạc sĩ, CFO, CEO tại các thành phố thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thiết kế thang đo cho bảng hỏi khảo sát: Tất cả các biến quan sát trong các thành phần đều sử dụng thang đo Likert 5 điểm. Thang đo Nhu cầu thông tin đối với AIS lựa chọn từ 1 đến 5 nghĩa là “hoàn toàn không quan trọng” đến “hoàn toàn rất quan trọng”. Thang đo Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS lựa chọn từ 1 đến 5 nghĩa là “hoàn toàn không có khả năng đáp ứng” đến “hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng toàn diện”. Với nhân tố phụ thuộc Hiệu quả hoạt động kinh doanh lựa chọn từ 1 đến 5 nghĩa là “rất không hiệu quả” đến “rất hiệu quả”.
Thang đo các thành phần (nhân tố): Nhân tố IR được thiết kế đo lường bởi 19 biến quan sát (thang đo). Nhân tố IC cũng được thiết kế 19 biến đo lường tương ứng. Nhân tố AL là nhân tố trung gian được kết hợp từ hai thành phần IR và IC. Cuối cùng, nhân tố phụ thuộc P được thiết kế đo lường bởi 4 biến.

Khảo sát định lượng được tiến hành từ đầu tháng 9/2016 đến cuối tháng 6/2017, đối tượng chọn mẫu là các nhà quản lý cấp trung và cấp cao, tức kế toán tổng hợp, kế toán trưởng hay trưởng phòng kế toán, giám đốc điều hành, giám đốc tài chính.

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phương pháp trực tiếp phát phiếu điều tra (bảng hỏi) kết hợp với gửi khảo sát online (google.docs). Phương pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên - lấy mẫu thuận tiện. Mô hình đo lường gồm 42 biến quan sát, theo Hair và cộng sự (1998) thì kích thước mẫu cần thiết là 
n = 210 (42 x 5). Để đạt được kích thước mẫu đề ra, 500 bảng câu hỏi được gửi phỏng vấn/khảo sát các nhà quản lý. Kết quả thu thập được 421 phiếu phản hồi, trong đó có 23 phiếu trả lời không hợp lệ, còn 398 phiếu đạt yêu cầu. Dữ liệu được nhập và phân tích trên phần mềm SPSS 20 và AMOS 22.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Mẫu nghiên cứu

Kết quả mẫu khảo sát có 398 quan sát (phiếu), trong đó các doanh nghiệp được khảo sát phân nhóm theo thời gian hoạt động và số cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp (Bảng 1). Kết quả cho thấy tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ chiếm 52,8%, còn doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn chiếm 47,2%, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động lâu năm (trên 5 năm). Tuy vậy, mẫu khảo sát vẫn đảm bảo cho nghiên cứu và các kết quả phân tích của mẫu vẫn có ý nghĩa đối với tổng thể.

Kết quả thống kê các thang đo của thành phần P (hiệu quả hoạt động kinh doanh) được trình bày trong Bảng 2. Kết quả cũng cho thấy các doanh nghiệp thuộc nhóm vừa và lớn hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn thể hiện qua các chỉ tiêu như: Lợi nhuận dài hạn, mức tăng trưởng doanh thu, giá trị sẵn có của nguồn lực tài chính, hình ảnh và lòng trung thành của khách hàng. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn hoạt động hiệu quả và rất hiệu quả chiếm tỷ lệ lớn (60-75,4%). Các doanh ngiệp hoạt động ít hiệu quả là các doanh nghiệp đang trong thời kỳ thay đổi (như thay đổi tổ chức, hệ thống thông tin quản lý, chiến lược kinh doanh…) để phát triển, với tỷ lệ cao rơi vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (38-56%).

Bảng 1. Kết quả phân nhóm doanh nghiệp 
theo thời gian hoạt động và quy mô doanh nghiệp

	
	Số nhân viên
doanh nghiệp
	Tổng

	
	Dưới 50
	Từ 50 đến 200
	Trên 200
	

	Thời gian hoạt động
	Dưới 5 năm
	Số quan sát
	152
	27
	16
	195

	
	
	% số nhân viên doanh nghiệp
	77,9%
	13,8%
	8,2%
	100%

	
	Từ 5-10 năm
	Số quan sát
	43
	45
	26
	114

	
	
	% số nhân viên doanh nghiệp
	37,7%
	39,5%
	22,8%
	100%

	
	Trên 10 năm
	Số quan sát
	15
	15
	59
	89

	
	
	% số nhân viên doanh nghiệp
	16,9%
	16,9%
	66,3%
	100%

	Tổng
	Số quan sát
	210
	87
	101
	398

	
	% số nhân viên doanh nghiệp
	52,8%
	21,9%
	25,3%
	100%


Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Bảng 2. Kết quả thống kê các thang đo của nhân tố P

	Mức độ hiệu quả
	Nhóm
	Rất không hiệu quả
	Không hiệu quả
	Ít
hiệu quả
	Hiệu quả
	Rất
hiệu quả

	Chỉ tiêu
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận dài hạn
	Nhỏ
	1,6%
	9,8%
	55,7%
	31,3%
	1,6%

	
	Vừa

Lớn
	0%

0%
	14,1%

3,1%
	45,9%

27,7%
	36,5%

53,1%
	3,5%

16,2%

	Mức tăng trưởng doanh thu
	Nhỏ
	3,3%
	8,2%
	47,5%
	34,4%
	6,6%

	
	Vừa

Lớn
	0%

0%
	10,6%

6,2%
	42,4%

33,8%
	41,2%

39,2%
	5,9%

20,8%

	Giá trị sẵn có của nguồn lực
tài chính
	Nhỏ
	3,3%
	14,8%
	44,3%
	31,1%
	6,6%

	
	Vừa

Lớn
	0%

0%
	21,2%

5,4%
	45,9%

19,2%
	15,3%

52,3%
	17,6%

23,1%

	Hình ảnh và lòng trung thành của khách hàng
	Nhỏ
	1,6%
	8,2%
	49,2%
	37,7%
	3,3%

	
	Vừa

Lớn
	0%

0,8%
	10,6%

3,1%
	38,8%

30,8%
	47,1%

54,6%
	3,5%

10,8%


Nguồn: Tác giả tổng hợp.
4.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích EFA

Kết quả kiểm tra độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy: 37/42 biến quan sát của các nhân tố là phù hợp (đạt tiêu chuẩn), các nhân tố đều có tương quan với biến tổng lớn hơn 0,3; hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 nên có thể kết luận: Sau khi loại bỏ 5 biến quan sát không đạt yêu cầu thì độ tin cậy của các thang đo dùng trong mô hình đảm bảo độ tin cậy cho phép. Trong đó, hai nhân tố IR và IC là các nhân tố đa hướng, vì vậy việc kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha vẫn đảm bảo thực hiện trên từng nhân tố đơn hướng.

Phân tích EFA về các nhân tố nghiên cứu 

Kết quả EFA nhân tố IR cho thấy có 2 biến quan sát ban đầu là R01 và R12 có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5 nên bị loại, còn lại 17 biến được nhóm thành 3 thành phần. Nhân tố IC cho thấy có 3 biến quan sát ban đầu là C04, C11 và C15 có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5 nên lần lượt cũng bị loại, còn lại 16 biến được nhóm thành 4 thành phần. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đặt lại tên các thành phần cho phù hợp như sau (Bảng 3):

Bảng 3. Tóm tắt thông tin về các thành phần trong phép phân tích

	Thành phần
	Độ tin cậy (Cronbach’s Alpha)
	Phương sai trích
	Hệ số KMO và kiểm định Bartlett

	R1 - Nhu cầu thông tin liên quan đến các báo cáo chung phổ biến
	0,835
	67,426
	0,812

(p = ,000)

	R2 - Nhu cầu thông tin phi kinh tế, thông tin phân tích rủi ro
	0,814
	63,596
	0,805

(p = ,000)

	R3 - Nhu cầu thông tin liên quan đến các quyết định kinh doanh
	0,875
	70,116
	0,840

(p = ,000)

	C1 - Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến các quyết định kinh doanh
	0,818
	68,759
	0,814

(p = ,000)

	C2 - Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến các báo cáo chung phổ biến
	0,820
	69,433
	0,802

(p = ,000)

	C3 - Khả năng đáp ứng các thông tin về phân tích rủi ro và thông tin phi kinh tế
	0,815
	63,783
	0,736

(p = ,000)

	C4 - Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến các vấn đề khác
	0,682
	56,625
	0,679

(p = ,000)

	P - Hiệu quả hoạt động kinh doanh
	0,906
	78,693
	0,859

(p = ,000)


Nguồn: Tác giả tổng hợp phân tích từ SPSS.

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA

Kết quả của phân tích CFA cho thấy hệ số chưa chuẩn hóa của các biến (37 biến) đều có ý nghĩa thống kê và hệ số đã chuẩn hóa đều lớn hơn 0,5 nên không có biến nào bị loại thêm trong phép phân tích CFA. Cuối cùng, ta sử dụng mô hình đo lường gồm 8 thành phần (Hình 2) để tiếp tục phân tích SEM. Các chỉ số đo độ phù hợp mô hình đều đạt yêu cầu: Chi-square/df = 1,192; TLI = 0,954; CFI = 0,963 và RMSEA = 0,041 (p-value = 0,001), nên có thể kết luận mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu và đạt được tính đơn nguyên.

Các trọng số chưa chuẩn hóa đều có ý nghĩa thống kê (P-value < 0,05) và các trọng số chuẩn hóa đều lớn hơn 0,5. Vì vậy, ta có thể kết luận các biến quan sát dùng để đo lường các thành phần, nhân tố của mô hình đạt được giá trị hội tụ. 

Hệ số tin cậy của các thang đo và tổng phương sai trích các thành phần trong mô hình đều đạt tiêu chuẩn (Bảng 3). Hơn nữa, ta cũng có hệ số tương quan giữa các thành phần đều nhỏ hơn 0,9. Mặt khác, các giá trị p-value đều nhỏ hơn 0,05, nên hệ số tương quan của từng cặp thành phần khác biệt so với 1 ở độ tin cậy 95%. Như vậy, các thang đo của mô hình đạt giá trị phân biệt. 

4.4. Phân tích SEM

Nghiên cứu tiến hành thiết kế và hiệu chỉnh mô hình SEM trên AMOS1 để phân tích định lượng nhằm kiểm tra và khẳng định mô hình lý thuyết về việc đánh giá mức độ ảnh hưởng sự phù hợp của AIS (AL) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (P). Kết quả phân tích thể hiện ở Hình 3 và Hình 4 (phân tích đa nhóm - mô hình bất biến). Mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu bởi Chi-square/df = 1,215; TLI = 0,948; CFI = 0,958; RMSEA = 0,043 
(< 0,05).
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Hình 2. Kết quả phân tích mô hình CFA.1

Trong bước phân tích SEM, tác giả tiến hành phân tích trên hai mô hình gồm mô hình khả biến và mô hình bất biến để kiểm tra giả thuyết sau:

H4: Chi-square của mô hình khả biến bằng Chi-square của mô hình bất biến 

H5: Có sự khác biệt về Chi-square giữa mô hình khả biến và mô hình bất biến
Nguyên tắc quyết định, nếu P-value = CHIDIST2 (sai lệch chi-square, sai lệch bậc tự do) < 0,05 thì có cơ sở để bác bỏ H4, tức có sự khác biệt về Chi-square giữa hai mô hình. Khi đó, mô hình khả biến được chọn. Ngược lại, nếu P-value = CHIDIST > 0,05 thì mô hình bất biến được chọn [15].

Kết quả cho thấy P-value = CHIDIST (11,079; 1) = 0,000873, nên có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H4 ở độ tin cậy 99% và chấp nhận H5, tức có sự khác biệt về Chi-square giữa mô hình khả biến và mô hình bất biến. Vậy mô hình khả biến được chọn. Trong đó, Hình 3 là kết quả phân tích đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ, Hình 4 là kết quả phân tích đối với nhóm doanh nghiệp vừa và lớn. Kết quả chi tiết thể hiện trong Bảng 4 và Bảng 5.

Phân tích mối quan hệ giữa IC và IR trên mô hình SEM1 đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ, ta có kết quả như sau:

IC = 0,29 + 0,54IR + e

(2)

Hệ số tương quan giữa hai thành phần là 
r = 0,548, nghĩa là mức độ tương quan của chúng chỉ đạt 54,8%, thể hiện mức độ tương thích (phù hợp) giữa IC và IR thấp.

Bảng 4. Trọng số ảnh hưởng của các thành phần trong mô hình SEM1 (nhóm doanh nghiệp nhỏ)

	Thành phần
	AL
	P

	IC
	0,54
	0,24

	IR
	0,60
	0,26

	AL
	X
	0,44


Nguồn: Kết quả phân tích trên AMOS.
Hơn nữa, trọng số của IR trong AL (0,60) lớn hơn so với trọng số của IC (0,54). Điều đó cho thấy ở các doanh nghiệp quy mô nhỏ thì khả năng cung cấp thông tin thấp, hay nhu cầu thông tin về các báo cáo quản trị thấp hoặc không có (chỉ có các báo cáo tài chính thông thường). Kết quả phương trình (2) cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS ở các doanh nghiệp nhỏ chỉ đáp ứng được ở mức trung bình là 54% các nhu cầu thông tin đối với AIS. Do đó, sự phù hợp trong AIS của các doanh nghiệp này cũng thấp. Kết quả cũng cho thấy AL của nhóm doanh nghiệp nhỏ có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng mức độ đóng góp tăng hiệu quả hoạt động thấp hơn nhiều so với nhóm doanh nghiệp vừa và lớn. Kết quả là, sự phù hợp của AIS thấp dẫn đến hiệu quả hoạt động nói chung của nhóm doanh nghiệp nhỏ cũng thấp (kết hợp xem Bảng 2).

Phân tích mối quan hệ giữa IC và IR trên mô hình SEM2 đối với nhóm doanh nghiệp vừa và lớn, ta có kết quả như sau:

IC = 0,87 + 0,93IR + e

(3)

Hệ số tương quan giữa hai thành phần là r = 0,878, cho thấy mức độ tương quan giữa IC & IR là khá cao, hơn nữa hệ số của IR trong phương trình (3) cũng cao (0,93).
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Hình 3. Kết quả phân tích SEM đối với doanh nghiệp nhỏ (SEM1).
Bảng 5. Trọng số ảnh hưởng của các thành phần trong mô hình SEM2
(nhóm doanh nghiệp vừa và lớn)

	Thành phần
	AL
	P

	IC
	0,55
	0,39

	IR
	0,47
	0,33

	AL
	X
	0,70


Nguồn: Kết quả phân tích trên AMOS.

Điều này thể hiện mức độ tương thích (phù hợp) giữa IC và IR là cao. Từ đó, ta thấy ở các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn thì khả năng đáp ứng thông tin của AIS là cao, mức độ đáp ứng thông tin của AIS ở mức trung bình là 93% các nhu cầu thông tin đối với AIS. Do đó, sự phù hợp trong AIS của các doanh nghiệp này được đánh giá là khá cao. Kết quả cũng cho thấy AL của nhóm doanh nghiệp vừa và lớn có ảnh hưởng rất tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (0,70). Kết quả là, sự phù hợp của AIS cao dẫn đến hiệu quả hoạt động nói chung của nhóm doanh nghiệp vừa và lớn cũng cao (kết hợp xem Bảng 2).

Tóm lại, kết quả phân tích đa nhóm (Bảng 4 và Bảng 5) cho thấy: IR và IC có ảnh hưởng và đóng góp tích cực trong sự phù hợp của AIS.
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Hình 4. Kết quả phân tích SEM đối với
doanh nghiệp vừa và lớn (SEM2).
Tương tự, AL ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và IR có ảnh hưởng tích cực đến khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS. Do đó, các giả thiết nghiên cứu ban đầu là H1, H2, H3 đều có ý nghĩa thống kê.

4.5. Thảo luận

Sự phù hợp trong AIS được đo lường bởi khả năng đáp ứng thông tin (IC) và các nhu cầu thông tin từ AIS của người dùng hay các nhà quản lý (IR). Khi thành phần IC trong AL có trọng số cao hơn IR đáng kể cho thấy hệ thống quản lý của doanh nghiệp bộc lộ sự yếu kém. Điều này có nghĩa rằng các nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu quá ít về thông tin, hay nói cách khác, nhu cầu về các báo cáo quản trị rất ít (chỉ một số báo cáo thông thường), không có các báo cáo dạng phân tích và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, điều này là một dấu hiệu rất tốt đối với doanh nghiệp có bộ phân kế toán quản trị đủ mạnh và một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và hiệu quả.

Trường hợp ngược lại là trọng số của IC trong AL nhỏ hơn IR một cách đáng kể, tất nhiên điều này cho thấy AIS của doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dùng và các nhà quản lý.

Khiếm khuyết của nghiên cứu là chưa phân tích riêng cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhóm doanh nghiệp lớn để thấy rõ hơn về sự phù hợp của AIS cũng như mức độ ảnh hưởng của AL đến P của từng nhóm doanh nghiệp, từ đó so sánh để thấy được có sự khác biệt hay không giữa các nhóm.

5. Gợi ý giải pháp

Đối với các doanh nghiệp đã tổ chức AIS nhưng không thành công hoặc cần tổ chức lại AIS vì hệ thống đang sử dụng không đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các cơ quan quản lý chức năng hay hệ thống đầu tư quá cao so với nhu cầu thông tin thấp, nhà quản lý cần chú ý phân tích và khắc phục một số vấn đề sau: Phân tích ưu và nhược điểm trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS hiện tại; phân tích mức độ phù hợp giữa các nhu cầu thông tin kế toán mà doanh nghiệp cần và khả năng đáp ứng của AIS đang hoạt động trong doanh nghiệp; phân tích mức độ kiểm soát trong AIS; phân tích mức tăng, giảm của hiệu quả hoạt động trước và sau khi áp dụng AIS… Từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành cải thiện AIS một cách hợp lý hoặc nâng cao trình độ, kỹ năng của nhân viên để có thể sử dụng, phân tích những thông tin hữu ích khác mà AIS được đầu tư cao mang lại, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp.

Để đánh giá AIS hiện tại về mức độ đáp ứng yêu cầu thông tin, quản lý và kiểm soát của doanh nghiệp, cần thực hiện xem xét một số điểm sau:

Về dữ liệu đầu vào của AIS: Cần xác định các dữ liệu nào cần thiết liên quan đến các thông tin nào mà AIS cần cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp; xác định mức độ đầy đủ và thỏa mãn, thường xuyên của các dữ liệu đầu vào trong quá trình nhập liệu của kế toán, nhược điểm của hệ thống chứng từ đang áp dụng.

Về quá trình xử lý dữ liệu của AIS: Cần xem xét mức độ xử lý dữ liệu, khả năng tập hơp và phân tích dữ liệu, khả năng cập nhật các thay đổi trong chính sách, quy định liên quan…

Về đầu ra của AIS: Cần xem xét nội dung các thông tin đã được xử lý và cung cấp, thời điểm cung cấp báo cáo đã đáp ứng ở mức độ nào; mức độ thỏa mãn yêu cầu cung cấp kết xuất đầu ra, hệ thống báo cáo, phân tích kế toán được thiết lập và cung cấp đáp ứng như thế nào với yêu cầu của người sử dụng, mức độ thỏa mãn về hình thức trình bày báo cáo có phù hợp với đối tượng sử dụng thông tin không, nhược điểm nếu có là gì, mức độ thường xuyên trong hoạt động kiểm tra các kết xuất đầu ra của AIS như báo cáo, sổ kế toán như thế nào,…

Về lưu trữ của AIS: Cần xem xét cách thức lưu trữ dữ liệu và thông tin của AIS được thực hiện như thế nào, mức độ thuận lợi trong hoạt động tiếp cận, tìm kiếm khi cần dữ liệu và thông tin như thế nào, nhược điểm trong lưu trữ dữ liệu và thông tin của hệ thống thông tin 
kế toán.

Về tổ chức bộ máy kế toán của AIS: Cần xem xét bộ máy kế toán hiện tại của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu xử lý và cung cấp thông tin kế toán như thế nào, doanh nghiệp có chính sách cập nhật và nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán bằng những biện pháp nào, bộ máy kế toán tồn tại nhược điểm gì…

Về kiểm soát trong AIS: Cần xem xét mức độ hỗ trợ trong kiểm soát quá trình nhập liệu nhằm giảm thiểu sai sót, gian lận; mức độ giám sát, kiểm tra các hành vi truy cập hệ thống; mức độ phân chia trách nhiệm giữa các nhân viên kế toán nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát trên toàn hệ thống, các chính sách về bảo vệ hệ thống máy tính được thực hiện như thế nào, chính sách bảo vệ dữ liệu và thông tin khỏi sự tiếp cận của những người không có thẩm quyền được thực hiện như thế nào, các nhược điểm cần khắc phục liên quan đến chính sách kiểm soát đã được ban hành.

Về tổ chức kế toán theo chu trình trong AIS: Cần xem xét AIS của doanh nghiệp đã tổ chức theo chu trình ở mức độ nào.
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AIS’s Alignment and Businsess Performance of Firms
A Multigroup Analysis with SEM model
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Abstract: The paper studies the model that assesses impacts and contributions of the factors of information request (IR) and information capacity (IC) in the Accounting Information System’s alignment (AIS).  The empirical research carried out in 398 enterprises which are divided into a group of small sized enterprises and a group of medium and large sized enterprises in the Southern key economic areas of Vietnam indicates that IR and IC make positive contributions to AIS’s alignment. AIS’s alignment also has a strong impact on firms’ business performance (P). In addition, a large difference between the two groups of enterprises regards AIS’s alignment and influence on firms’s business performance is also detected. The paper concludes with a number of orientations suggested by the author in developing AISs that are capable of processing and meeting demands for information of administrators helping improve Vietnamese enterprises’ business performance in the international integration. 
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